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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên nghề: Hàn 

Mã nghề: 6520123 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số 

lượng và chất lượng nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, 

trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ 

trên thế giới, ngành Hàn ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. 

Hầu hết các nước phát triển và đang phát triển đều có nhu cầu nhân lực 

nghề Hàn rất lớn. Theo thống kê của Tổng cục GDNN, công nhân Hàn có tay 

nghề chiếm vị trí cao nhất về tỷ lệ có việc làm sau đào tạo (92%). Với chế độ đãi 

ngộ tốt, nhiều nhân lực ngành Hàn chất lượng cao đã lựa chọn cơ hội làm việc 

tại nước ngoài. Vì vậy, khi học ngành này, người học không cần lo tìm kiếm 

việc làm sau khi tốt nghiệp. Không những thế, chi phí đào tạo thấp, quá trình 

học nghề không mất nhiều thời gian, thu nhập cao (9-15 triệu), và cơ hội tích lũy 

nghề nghiệp của người lao động lại rất lớn. 

Thuận lợi lớn khi học ngành Hàn là thời gian học nghề nhanh, việc học 

không đòi hỏi tư duy nhiều, mà cần chăm chỉ luyện tập, nhanh nhạy trong các 

thao tác. 

Lựa chọn ngành Hàn tại Trường Cao đẳng cơ điện xây dựng và nông lâm 

trung bộ, người học luôn yên tâm với đội ngũ cán bộ giảng dạy nhiệt huyết, tận 

tình, có chuyên môn vững, trang thiết bị học hiện đại, phương pháp giảng dạy 

tiên tiến, gắn liền với yêu cầu của doanh nghiệp. Với những lợi ích mà ngành 

Hàn mang lại, sau khi ra trường, người học có thể tìm kiếm việc làm một cách 

dễ dàng, thu nhập cao, ổn định lâu dài cho cuộc sống 

Nghề Hàn đào tạo kỹ sư thực hành có trình độ cao đẳng, có trình độ bậc 5 

theo khung trình độ quốc gia Việt Nam, kiến thức xã hội và tác phong làm việc 

công nghiệp; có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền 

thống văn hoá dân tộc có thể đáp ứng yêu cầu làm việc tại các nhà máy, công 

trình, công ty có liên quan đến ngành cơ khí trong và ngoài nước. 

2. Mục tiêu đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo danh hiệu kỹ sư thực hành trình độ cao đẳng, có kỹ năng nghề bậc 

5 theo khung trình độ quốc gia, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ 



chuyên môn và trình độ kỹ thuật công nghệ cao. Có khả năng xử lí các tình 

huống kỹ thuật ở mức độ phức tạp, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ 

mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Kiến thức 

+ Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu hàn thông dụng dùng 

trong ngành cơ khí;   

+ Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 – 2245. 

+ Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ. 

+ Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 

6GR); 

+ Hiểu được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản. 

+ Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, 

MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG). 

+ Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, 

MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG). 

+ Hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất. 

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn 

(SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW...). 

+ Cài đặt được chế độ hàn TIG trên máy hàn. 

+ Tính toán được chế độ hàn hợp lý; 

+ Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, 

SAW, TIG) nguyên nhân và biện pháp đề phòng. 

+ Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ 

thuật. 

+ Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp 

dụng vào thực tế của sản xuất. 

+ Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn 

Quốc tế (AWS). 

+ Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản. 

+ Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị 

tai nạn xảy ra. 

+ Tính toán được chế độ hàn thích hợp khi thực hiện các nhiệm vụ, công 

việc hàn cụ thể. 

+ Hiểu được nội dung thiết lập một quy trình hàn. 

+ Hiểu được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ tiêu chuẩn 



kỹ thuật với trình độ Anh văn chuyên ngành. 

+ Trình bày được nguyên lý, vận hành máy xử lý nhiệt của mối hàn. 

+ Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp. 

+ Giải thích được ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn từ Anh ngữ. 

2.2.2.  Kỹ năng: 

Sản phẩm của nghề Hàn là vật dụng bằng kim loại: Thép, đồng, nhôm. 

Thông dụng là các mặt hàng như: Cổng, Cửa sắt, giàn giáo, bàn ghế, kết cấu nhà 

khung thép, đóng tàu, lắp ráp ô tô, chế tạo các thiết bị nhà máy nhiệt điện, thủy 

điện, nhà máy lọc dầu…Để trở thành người làm việc tốt nghề Hàn, các doanh 

nghiệp luôn đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng như sau: 

- Kỹ năng đọc bản vẽ kỹ thuật: Vì hầu hết các chi tiết đều được đặt hàng 

thông qua bản vẽ kỹ thuật nếu không đọc được bản vẽ bạn sẽ không thể làm 

được bất cứ điều gì. 

- Kỹ năng gia công sản phẩm trên máy tiện. 

- Kỹ năng gia công sản phẩm trên máy phay. 

- Kỹ năng Hàn: Hàn có nhiều kỹ thuật khác nhau, phạm vi ứng dụng công 

nghệ rộng. Để đáp ứng được yêu cầu công việc trong môi trường công nghiệp 

các đồng chí phải rèn luyện kỹ năng hàn của bản thân. 

- Kỹ năng về an toàn lao động và làm việc chuyên nghiệp. 

- Kỹ năng sử dụng máy gia công tự động CNC. 

- Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ. 

- Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, 

FCAW, SAW, TIG). 

- Đấu nối được thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG) một cách 

thành thạo. 

- Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, 

MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG). 

- Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có 

kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F - 4F), mối hàn giáp mối từ 

(1G - 4G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G, 2G, 5G, 6G) của thép các bon thường, 

có chất lượng mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ. 

- Hàn được các mối hàn MAG/MIG vị trí hàn 1F - 3F, 1G - 4G đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật. 

- Hàn được các mối hàn TIG căn bản, nâng cao. 

- Hàn được các mối hàn SAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Hàn được thép hợp kim bằng phương pháp xử lý nhiệt theo yêu cầu. 



- Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp 

khắc phục hay đề phòng. 

- Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập. 

- Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công. 

- Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn. 

- Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, 

tổ, nhóm lao động. 

- Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp. 

2.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc và tiết kiệm vật tư, các nguồn nguyên liệu. 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. 

- Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện công việc. 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực với kết quả phân tích, sản xuất, kiểm 

soát chất lượng. 

- Đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân và của các thành viên trong nhóm. 

- Chịu trách nhiệm về công việc cá nhân và công việc của nhóm. 

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Nghề  Hàn có độ rộng phủ rộng khắp cả nước, vì vậy học sinh sinh viên sau 

khi tốt nghiệp làm được các vị trí như: Tổ trưởng tổ sản xuất, kỹ thuật viên phân 

xưởng…, thợ hàn, chuyên nghiệp trong nhà máy, công ty, tập đoàn cơ khí hoặc 

tại các xưởng cơ khí địa phương, tự đầu tư mở xưởng cho riêng mình, có thể 

xuất khẩu lao động với các chuyên ngành trên sang các nước như: Đài Loan, 

Nhật Bản, Hàn Quốc,… 

Sau khi tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm 

Trung Bộ cam kết 100% bố trí việc làm cho sinh viên. Trong nhiều năm qua, 

nhiều lớp sinh viên nghề Hàn ra trường đã được các công ty có uy tín nhận vào 

làm việc như: Công ty cổ phần Petrolimex, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn 

Lilama với mức thu nhập cao. 

Với những cơ hội như vậy, học sinh sinh viên có thể tin tưởng đến với 

Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ như một địa chỉ 

đào tạo nghề tin cậy ở miền Trung Việt Nam. 

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2596/110 (giờ/ tín chỉ) 

- Số lượng môn học, mô đun: 35. 

- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ. 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2161 giờ. 



+ Khối lượng lý thuyết: 675 giờ;  

+ Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1367 giờ, Kiểm tra: 119 giờ. 

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề 

T

T 

Mã năng 

lực 
Tên năng lực 

Khối lượng 

kiến thức tối 

thiểu (giờ, tín 

chỉ) 

I Năng lực cơ bản (chung) 

1 NLCB-01 
Khả năng hiểu biết về chính trị, pháp luật, 

quốc phòng, an ninh 

105 giờ 

2 NLCB-02 Duy trì sức khỏe tốt để làm việc 60 giờ 

3 NLCB-03 Sử dụng ngoại ngữ cơ bản để giao tiếp 120 giờ 

4 NLCB-04 Áp dụng công nghệ thông tin vào công việc 75 giờ 

II Năng lực cốt lõi (chuyên môn) 

5 NLCL - 01 Đọc thành thạo các bản vẽ chi tiết hàn, bản 

vẽ lắp kết cấu hàn 

60 

6 NLCL - 02 
Vẽ được các loại bản vẽ kỹ thuật thông dụng 

trên máy tính bằng phần mềm AutoCAD. 

45 

7 NLCL - 03 

Giải được các bài toán về tĩnh học trong các 

liên kết thường gặp, các bài toán về chịu lực 

cơ bản của thanh: kéo (nén) đúng tâm, uốn 

thuần tuý, cắt dập 

45 

8 NLCL - 04 
Đọc được các ký hiệu về sai lệch hình dạng, 

vị trí và nhám bề mặt. 

45 

9 NLCL - 05 Đọc được các ký hiệu vật liệu 45 

10 NLCL - 06 
Tính chọn được mạch điện, động cơ điện và 

máy biến áp cho từng yêu cầu sản xuất.  

45 

11 NLCL - 07 Sử dụng dụng cụ phòng chống cháy, nổ, cứu 

thương thành thạo 

30 

12 NLCL - 08 Vận hành sử dụng thành thạo các loại dụng 

cụ, thiết bị chế tạo phôi hàn 

75 



13 NLCL - 09 Làm tốt các công việc cơ bản của người thợ 

hàn điện tại các cơ sở sản xuất 

120 

14 NLCL - 10 Hàn được các mối hàn cơ bản ở vị trí 1F, 2F, 

3F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

90 

15 NLCL - 11 Hàn các mối hàn cơ bản ở  vị trí hàn 1G, 1F, 

2F, 3F đảm bảo độ sâu ngấu, đúng kích 

thước bản vẽ ít bị khuyết tật. 

75 

16 NLCL - 12 Đọc thành thạo các quy trình hàn 32 

17 NLCL - 13 Hàn được các mối hàn ở vị trí hàn khó trong 

không gian đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

90 

18 NLCL - 14 Hàn các mối hàn ở vị trí hàn 2G, 3G đảm 

bảo độ sâu ngấu đúng kích thước bản vẽ 

đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật hàn 

MIG/MAG nâng cao 

75 

19 NLCL - 15 Vận hành sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị 

hàn tiếp xúc  thành thạo. 

30 

20 NLCL - 16 Vận hành, sử dụng thành thạo các loại thiết 

bị dụng cụ hàn FCAW 

45 

21 NLCL - 17 Vận dụng được những kiến thức về kinh 

doanh và thực hiện được các bước lập các 

kế hoạch trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

60 

22 NLCL - 18 Hàn được các mối hàn thép hợp kim bằng 

các thiết bị hàn khác nhau đảm bảo độ sâu 

ngấu 

45 

23 NLCL - 19 Thực hiện hàn đắp trục, hàn đắp mặt phẳng 

bằng các thiết bị máy hàn hồ quang tay, máy 

hàn MIG, MAG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

30 

24 NLCL - 20 Vận dụng và đánh giá được việc thực hiện 

hệ thống quản lý chất lượng ISO trong một 

tổ chức. 

30 

25 NLCL - 21 vận hành và sử dụng các dụng cụ, thiết bị 

hàn khí 

75 

26 NLCL - 22 Vận hành, sử dụng máy hàn tự động dưới 45 



lớp thuốc bảo vệ thành thạo 

27 NLCL - 23 Đưa ra được ý tưởng sử dụng năng lượng và 

tài nguyên hiệu quả 

45 

III Năng lực nâng cao (chuyên môn) 

28 NLNC-01 Hàn các mối hàn ở vị trí hàn 2G, 3G và ống ở 

vị trí  hàn 1G, 2G đảm bảo độ sâu ngấu, đúng 

kích thước bản vẽ ít bị khuyết tật. 

75 

29 NLNC-02 Hàn nối các loại ống dẫn dầu, dẫn khí, ống 

chịu áp lực cao, ống chịu nhiệt, ống chịu ăn 

mòn hoá chất bằng thiết bị hàn TIG 

90 

30 NLNC-03 Kiểm tra đánh giá đúng công việc tính toán 

các kết cấu hàn 

60 

31 NLNC-04 Đọc hiểu các ký hiệu ký tự trên bản vẽ bằng 

tiếng Anh 

90 

32 NLNC-05 Lựa chọn được phương pháp kiểm tra chất 

lượng mối hàn đối với từng mối hàn để  đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật và kinh tế 

45 

 

6. Nội dung chương trình: 

Mã 

MH/ 

MĐ 

  

Tên môn học, mô-đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

Thảo luận 

Kiểm 

tra* 

I Các môn học chung 19 435 157 255 23 

MH 01 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4 

MH 04 
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 
3 75 36 35 4 

MH 05 Tin học 3 75 15 58 2 

MH 06 Tiếng Anh 4 120 42 72 6 



II 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn 
91 2.161 675 1.367 119 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 17 315 195 99 21 

MH 07 Vẽ kỹ thuật cơ khí  3 60 32 24 4 

MH 08 Auto CAD  2 45 12 30 3 

MH 09 Cơ kĩ thuật  2 45 26 16 3 

MH 10 
Dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật  
2 45 28 14 3 

MH 11 Vật liệu cơ khí  3 45 40 2 3 

MH 12 
Kỹ thuật điện - Điện tử 

công nghiệp  
3 45 32 10 3 

MH 13 
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ 

lao động  
2 30 25 3 2 

II.2 
Môn học, mô đun chuyên 

môn 
74 1.846 480 1.268 98 

MĐ 14 Chế tạo phôi hàn   3 75 10 60 5 

MĐ 15 Hàn hồ quang tay cơ bản  5 120 30 80 10 

MĐ 16 Hàn  MIG/MAG cơ bản 4 90 15 68 7 

MĐ 17 Hàn TIG cơ bản  3 75 10 60 5 

MĐ 18 Quy trình hàn  2 32 24 4 4 

MĐ 19 Hàn hồ quang tay nâng cao  3 90 8 76 6 

MĐ 20 Hàn MIG/MAG nâng cao  3 75 8 63 4 

MĐ 21 Hàn TIG nâng cao  3 75 8 61 6 

MĐ 22 Tính toán kết cấu hàn  4 60 50 4 6 

MĐ 23 Hàn ống công nghệ cao  3 90 6 79 5 

MĐ 24 Anh văn chuyên ngành  6 90 75 11 4 

MĐ 25 

Kiểm tra và đánh giá chất 

lượng mối hàn theo tiêu 

chuẩn quốc tế 

3 45 35 7 3 

MĐ 26 Hàn tiếp xúc  1 30 8 18 4 



MĐ 27 
Hàn hồ quang dây lõi thuốc 

(FCAW) cơ bản  
2 45 17 24 4 

MĐ 28 Quản trị kinh doanh 3 60 38 19 3 

MĐ 29 Hàn thép hợp kim  2 45 9 32 4 

MĐ 30 Hàn đắp  1 30 5 21 4 

MĐ 31 
Hệ thống quản lý chất 

lượng ISO  
2 30 23 4 3 

MĐ 32 Hàn khí  3 75 10 60 5 

MĐ 33 Hàn tự động dưới lớp thuốc 2 45 8 34 3 

MĐ 34 

Bảo vệ môi trường, sử dụng 

năng lượng và tài nguyên 

hiệu quả 

2 45 14 28 3 

MĐ 35 Thực tập tốt nghiệp  14 524 69 455 0 

Tổng số giờ toàn khóa 110 2.596 832 1.622 142 

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình: 

4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành: gồm có 6 môn học chung. 

4.2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại 

khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn 

diện 

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học có thể bố 

trí cho sinh viên tham quan, thực tập tại một số xí nghiệp, công ty, khu công 

nghiệp; 

- Ðể giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội 

có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, 

tham gia các hoạt động xã hội do Đoàn trường chủ trì; 

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo 

chính khóa vào thời điểm phù hợp. 

Số 

TT 
Nội dung Thời gian 



1 
Thể dục, thể thao: Tổ chức giải việt 

dã, giải bóng đá mi ni trong trường 

Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong 

năm 

2 
Văn hoá, văn nghệ Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong 

năm  

3 

Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, 

học sinh có thể đến thư viện đọc 

sách và tham khảo tài liệu 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần 

4 

Vui chơi, giải trí và các hoạt động 

đoàn thể  

Đoàn trường, hội học sinh tổ chức 

các buổi giao lưu, các buổi sinh 

hoạt 

5 Tham quan, dã ngoại Theo kế hoạch đào tạo năm học 

 

4.3 Hướng dẫn tổ chức thikết thúc môn học, mô đun: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có 

hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp: 

- Người học phải học hết chương trình đào tạo có đủ điều kiện sẽ được dự 

thi tốt nghiệp 

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: 

 

Số

TT 
Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

Kiến thức, kỹ năng nghề 

1.Thi lý thuyết chuyên môn Viết 180 phút 

2. Thi thực hành  Bài thi thực hành 4 giờ 

 

Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên Hội đồng xét công nhận tốt 

nghiệp, trình Hiệu trưởng cấp bằng và danh hiệu kỹ sư thực hành cho sinh viên. 


	6. Nội dung chương trình:

